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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN CHÂU
 
Số: 03/2011/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Yên Châu, ngày 21 tháng 12 năm 2011


NGHỊ QUYẾT

Về phê chuẩn Phương án phân bổ chi tiết các nguồn vốn: Đầu tư phát triển và Chương trình mục tiêu thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2012
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU

                             KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Điều 11, Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;
Căn cứ Điều 25, Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi năm 2002);

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Thực hiện Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2012;

Xét Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn Phương án phân bổ chi tiết các nguồn vốn: Đầu tư phát triển và Chương trình mục tiêu thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2012, Báo cáo thẩm tra số 38/BC-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn Phương án phân bổ chi tiết các nguồn vốn: Đầu tư phát triển và Chương trình mục tiêu thuộc nguồn vốn ngân sách huyện Yên Châu năm 2012, với tổng số vốn:                                                      16.130 triệu đồng.
(Mười sáu tỷ, một trăm ba mươi triệu đồng chẵn), trong đó:
1. Chi sự nghiệp kinh tế:                                               2.540 triệu đồng. 
(Có Phụ lục số 01 và 02 kèm theo)
- Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp:                            550 triệu đồng.

- Chi phát triển giao thông nông thôn:                              1.640 triệu đồng.

- Chi Chương trình 925:                                                       350 triệu đồng.

2. Chi đầu tư phát triển:                                                7.390 triệu đồng.

(Có Phụ lục số 03 kèm theo)
- Chi từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:                       2.400 triệu đồng.
- Chi đầu tư XDCB tập trung:                                           4.990 triệu đồng.

3. Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết định số 160/QĐ-TTg:                                                      2.000 đồng. 
(Có Phụ lục số 04 kèm theo)
4. Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg:   4.200 triệu đồng. 
(Có Phụ lục số 05 kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày  kể từ ngày HĐND huyện Yên Châu khoá XIX thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao cho UBND huyện:

- Quyết định giao nhiệm vụ, nguồn vốn cho các cơ quan, đơn vị đại diện chủ đầu tư tổ chức thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nguồn vốn của các xã, thị trấn các đơn vị chủ đầu tư theo Quy định của Luật ngân sách Nhà nước hiện hành.

2. HĐND huyện giao cho Thường trực HĐND, hai Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tổ chức giám sát việc thực hiện các nguồn vốn đầu tư phát triển và Chương trình mục tiêu thuộc ngân sách huyện Yên Châu năm 2012, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.
Nghị quyết này được HĐND huyện khoá XIX, kỳ họp thứ 3 thông qua./.
	Nơi nhận:                                                                                              
- TT. HĐND, UBND tỉnh (BC); 
- Sở Tư pháp, sở Tài chính, sở KH - ĐT;             

- TT. HU, HĐND, UBND huyện;

- UBMT TQVN huyện;

- Các Ban HĐND huyện;
- Các đơn vị dự toán;

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Đại biểu HĐND huyện khoá XIX;

- LĐ, CV VP HĐND - UBND huyện;                                                   
- Lưu: VT, TCKH (01), Huệ, 150b.                                                   
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lường Văn Hoàn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                            Phụ lục số: 01
   HUYỆN YÊN CHÂU  
PHÂN BỔ NGUỒN VỐN CHI SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG

VÀ NGUỒN VỐN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 21  tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Yên Châu)

	
STT
	NỘI DUNG CHI
	CHỦ ĐẦU TƯ
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KHỐI LƯỢNG
	Số tiền                 (Triệu đồng)
	GHI CHÚ

	 
	TỔNG SỐ:
	 
	 
	
	2.190,0
	 

	A
	Nguồn vốn chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	 
	 
	
	550,00
	 

	*
	Chi sự nghiệp giao thông
	 
	 
	
	
	Các công việc tu sửa, nâng cấp đường ban gồm: Tu sửa nền, mặt đường ,bằng cấp phối hoặc bê tông xây rãnh; xây cống thoát nước ưu tiên khắc phục sửa chữa những đoạn xung yếu do ảnh hưởng của mưa lũ trên cơ sở thống nhất giữa UBND xã và Ban quản lý.

	1
	Tu sửa đường Sặp Vạt - Chiềng Khoi xã Chiềng Khoi
	UBND

xã Chiềng Khoi
	Km
	5,0
	150,0
	

	2
	Tu sửa cầu treo Huyện Lỵ - xã Chiềng Khoi
	UBND

xã Chiềng Khoi
	m
	60,0
	40,0
	

	3
	Tu sửa các tuyến đường nội thị
	Đội quản lý đô thị
	Km
	6,0
	180,0
	

	4
	Làm mặt đường, xây rãnh đường Huyện lỵ - bản Huổi Qua
	"
	km
	1,0
	40,0
	

	5
	Hỗ trợ xây dựng mới cầu treo bản Na Pa - Pá Sang, xã Sặp Vạt
	UBND

xã Sặp Vạt
	m
	45,0
	140,0
	

	B
	Nguồn vốn chi phát triển giao thông nông thôn
	
	
	85,0
	1.640,0
	

	1
	Tu sửa đường TT xã - bản Ôn Ốc, xã Mường Lựm
	UBND

xã Mường Lựm
	Km
	7,0
	200,00
	

	2
	Tu sửa đường TL103 - bản Páo Của xã Phiêng Khoài
	UBND

xã Phiêng Khoài
	Km
	2,0
	60,00
	

	3
	Tu sửa đường Trung tâm xã - bản Cồn Huốt xã Phiêng Khoài
	UBND

xã Phiêng Khoài
	Km
	3,0
	100,00
	

	4
	Hỗ trợ xây dựng mới cầu treo bản Ái  - Ten Luông xã Phiêng Khoài
	UBND

xã Phiêng Khoài
	m
	40,0
	120,0
	

	5
	Tu sửa đường Keo Đồn - Ta Liễu xã Chiềng On
	UBND

xã Chiềng On
	Km
	3,0
	100,00
	

	6
	Nâng cấp đường Nà Khoang - Noong Pết xã Tú Nang
	UBND

xã Tú Nang
	Km
	5,0
	150,00
	

	7
	Tu sửa đường Đồn 465 - B. Pa Khôm xã Chiềng Tương
	UBND 
xã Chiềng Tương
	Km
	6,0
	180,00
	

	8
	Tu sửa đường Nà Mùa - Cốc Lắc xã Lóng Phiêng
	UBND

xã Lóng Phiêng
	Km
	3,0
	100,00
	

	9
	Tu sửa đường Tỉnh lộ 03 - Bản Kim Sơn xã Yên Sơn
	UBND

xã Yên Sơn
	Km
	2,0
	60,00
	

	10
	Tu sửa đường QL6 - Bản Nhôm xã Chiềng Đông
	UBND

xã Chiềng Đông
	Km
	6,0
	180,00
	

	11
	Nâng cấp đường QL6 - Bản Hang Hóc - Bó Kiếng xã Chiềng Hặc
	UBND

xã Chiềng Hặc
	Km
	5,0
	150,00
	 

	12
	Nâng cấp đường QL6 - Bản Na Cóc xã Viêng Lán
	UBND

xã Viêng Lán
	Km
	1,5
	60,00
	 

	13
	Nâng cấp đường vào Nghĩa địa B - Thị trấn Yên Châu
	UBND

Thị trấn Yên Châu
	Km
	0,5
	60,00
	 

	14
	Nâng cấp đường từ QL6 (TK1) - Trường Tiểu học Thị trấn Yc
	UBND

Thị trấn Yên Châu
	Km
	1,0
	60,00
	 

	15
	Dự phòng khắc phục hậu quả mưa lũ
	Phòng KT và hạ tầng
	
	-
	60,00
	 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                        Phụ lục số 02
   HUYỆN YÊN CHÂU

PHÂN BỔ NGUỒN VỐN CHI CHƯƠNG TRÌNH 925 NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011
 của HĐND huyện Yên Châu)
	TT
	Địa bàn đầu tư
	Chủ đầu tư
	Hạng mục đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Vốn NN hỗ trợ (Tr.đ)

	
	Tổng số
	 
	 
	
	 
	350

	I
	Xã Chiềng Pằn
	 
	 
	
	1
	35

	1
	Bản Tắt Héo
	UBND

xã Chiềng Pằn
	Đường bê tông nội bản
	km
	1
	35

	II
	Xã Viêng Lán
	
	
	
	1
	30

	1
	Bản Khúm Hiền
	UBND

xã Viêng Lán
	Đường bê tông nội bản
	km
	1
	30

	III
	Xã Tú Nang
	
	
	
	 
	115

	1
	Bản Bó Mon
	UBND

xã Tú Nang
	Đường bê tông nội bản
	km
	1
	25

	2
	Bản Cay Ton
	UBND

xã Tú Nang
	Đường bê tông nội bản
	km
	1
	25

	3
	Bản Cốc Củ
	UBND xã Tú Nang
	Cống
	CT
	2
	20

	4
	Bản Cô Tông
	UBND

xã Tú Nang
	Cống
	CT
	2
	20

	5
	Bản Nong Pết
	UBND

xã Tú Nang
	Đường bê tông nội bản
	km
	0,8
	25

	IV
	Xã Phiêng Khoài
	
	
	
	6
	60

	1
	Bản Na Lù
	UBND

xã Phiêng Khoài
	Lát nền nhà văn hóa
	Nhà
	1
	10

	2
	Bản Cồn Huốt 2
	UBND

xã Phiêng Khoài
	Lát nền nhà văn hóa
	Nhà
	1
	10

	3
	Bản Na Nhươi
	UBND

xã Phiêng Khoài
	Lát nền nhà văn hóa
	Nhà
	1
	10

	4
	Bản Tam Thanh
	UBND

xã Phiêng Khoài
	Lát nền nhà văn hóa
	Nhà
	1
	10

	5
	Bản Keo Muông
	UBND

xã Phiêng Khoài
	Lát nền nhà văn hóa
	Nhà
	1
	10

	6
	Bản Bó Rôm
	UBND

xã Phiêng Khoài
	Lát nền nhà văn hóa
	Nhà
	1
	10

	V
	Xã Chiềng On
	
	
	
	1,9
	95

	1
	Bản Trạng Nặm
	UBND

xã Chiềng On
	Đường bê tông nội bản
	km
	0.5
	25

	2
	Bản Nà Đít
	UBND

xã Chiềng On
	Đường bê tông nội bản
	km
	0.5
	25

	3
	Bản Nà Dạ
	UBND

xã Chiềng On
	Đường bê tông nội bản
	km
	0.6
	30

	4
	Bản Nà Cài
	UBND

xã Chiềng On
	Đường bê tông nội bản
	km
	0.3
	15

	VI
	Chi phí QL, KSTK, VPP
	Ban quản lý Chương trình 925 huyện
	 
	
	 
	15


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                           Phụ lục số 03
  HUYỆN YÊN CHÂU
PHÂN BỔ VỐN CHI ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Yên Châu)
                                                                                                                                                                                                          Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	DANH MỤC
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Thời gian KC - HT
	Tổng dự toán được duyệt
	Đã thanh toán đến ngày 31/12/2011
	Kế hoạch vốn năm 2012
	Số vốn nợ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó vốn
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	XDCBTT
	Cấp QSDĐ
	
	

	 
	TỔNG CỘNG:
	
	
	
	11.208,9
	4.964,3
	7.390,0
	4.990,0
	2.400,0
	2.306,2
	

	I
	Đầu tư XD CSHT:
	
	
	
	6.752,5
	3.504,1
	3.939,4
	3.401,0
	538,4
	409,0
	

	A
	Thanh toán nợ các công trình hoàn thành
	
	
	
	129,5
	74,1
	55,4
	-
	55,4
	(0,0)
	

	1
	Cải tạo mặt bằng trường PTCS xã Chiềng Khoi
	UBND
huyện
	
	2002
	44,0
	30,0
	14,0
	
	14,0
	-
	

	2
	Trường Mẫu giáo Thị trấn: Hạng mục Nhà bếp
	UBND

Thị trấn
	Thị Trấn
	2002
	61,3
	44,1
	17,2
	
	17,2
	(0,0)
	

	3
	Trường Mẫu giáo Thị trấn: sửa chữa nhà Hội đồng, phòng âm nhạc, nhà lớp học
	UBND

Thị trấn
	Thị Trấn
	2002
	24,2
	
	24,2
	
	24,2
	-
	

	B
	Thanh toán các công trình chuyển tiếp
	
	
	
	6.223,0
	3.330,0
	2.484,0
	2.101,0
	383,0
	409,0
	

	1
	Nhà thi đấu thể thao huyện
	UBND

huyện
	Thị Trấn
	2011 - 2012
	3.784,0
	1.600,0
	2.184,0
	1.801,00
	383,0
	-
	

	2
	Đường GT Con Khằm - Co Tôm - xã Phiêng Khoài
	,,
	Xã

Phiêng Khoài
	2001 - 2003
	2.439,0
	1.730,0
	300,0
	300,0
	
	409,0
	

	C
	Xây dựng Trường, Trạm chuẩn
	
	
	
	-
	-
	600,0
	600,0
	-
	-
	

	1
	Trường Tiểu học Viêng Lán
	UBND
xã Viêng Lán
	Xã

Viêng Lán
	2012
	
	
	100,0
	100,0
	
	
	

	2
	Trường Mâm non Hoà Bình
	UBND

xã Sặp Vạt
	Xã

Sặp Vạt
	2012
	
	
	100,0
	100,0
	
	
	

	3
	Trạm Y tế xã Chiềng Khoi: Hạng mục tường rào, sân, các công trình phụ trợ
	UBND

xã Chiềng Khoi
	Xã

Chiềng Khoi
	2012
	
	
	200,0
	200,0
	
	
	

	4
	Trạm Y tế xã Chiềng On: Hạng mục: Tường rào, sân, các công trình phụ trợ
	UBND

xã Chiềng On
	Xã

Chiềng On
	2012
	
	
	200,0
	200,0
	
	
	

	D
	Công trình đầu tư mới
	
	
	
	400,0
	100,0
	800,0
	700,0
	100,0
	-
	

	1
	Nâng cấp nhà vệ sinh BQL Chợ TT huyện
	Ban quản lý Chợ
	Thị trấn
	2012
	
	
	100,0
	100,0
	
	
	

	2
	Trung tâm GDLD, Hạng mục: Nhà thăm thân, nhà bảo vệ, nhà bếp ăn cho cán bộ, nhà ở cho đối tượng nữ
	UBND

huyện
	Xã

Chiềng Hặc
	2012
	
	
	400,0
	300,0
	100,0
	
	

	3
	Đặt tên đường phố và biển địa giới
	,,
	Thị Trấn
	2009 - 2011
	400,0
	100,0
	300,0
	300,0
	
	-
	

	II
	Đề án kiên cố hoá trường lớp học giai đoạn 2008 - 2012
	
	
	
	-
	-
	1.160,0
	1.160,0
	-
	-
	Phân bổ chi tiết biểu 3a

	1
	Mua sắm thiết bị các phòng học đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 10 năm 2011
	UBND

huyện
	
	
	
	
	1.160,0
	1.160,0
	
	
	

	III
	Chi cho công tác quy hoạch
	
	
	
	4.456,4
	1.460,2
	1.989,0
	429,0
	1.560,0
	1.897,3
	

	1
	Dự án hoàn thành
	
	
	
	379,0
	109,0
	270,0
	270,0
	-
	-
	

	1.1
	Quy hoạch ĐCĐC Nậm Bó - xã Phiêng Khoài
	UBND

huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2008
	130,0
	50,0
	80,0
	80,0
	
	-
	


	1.2
	Quy hoạch ĐCĐC Đan Đón - xã Phiêng Khoài
	,,
	Xã

Phiêng Khoài
	2008
	130,0
	59,0
	71,0
	71,0
	
	-
	

	1.3
	Quy hoạch Dự án ổn định dân cư khắc phục hậu quả thiên tai cơn bão số 6 tại bản Nà Đít, xã Chiềng On
	,,
	Xã

Chiềng On
	2011
	119,0
	
	119,0
	119,0
	
	-
	

	2
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	2.787,8
	1.351,2
	509,0
	159,0
	350,0
	927,6
	

	2.1
	Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện
	BQL QH SD đất
	Huyện

Yên Châu
	2009 - 2010
	601,4
	318,2
	80,0
	
	80,0
	203,2
	

	2.2
	Quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Đông Tấu, xã Chiềng Đông
	UBND

huyện
	Xã

Chiềng Đông
	2011 - 2013
	159,0
	-
	159,0
	159,0
	
	-
	

	2.3
	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp huyện năm  2011 - 2015
	BQL QH
sử dụng đất
	Huyện

Yên Châu
	2010 - 2011
	1.119,554
	783,0
	100,00
	
	100,00
	236,554
	

	2.4
	Cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình xã Chiềng Đông
	BQL QH

sử dụng đất
	Xã

Chiềng Đông
	2008 - 2012
	397,8
	100,0
	80,00
	
	80,0
	217,80
	

	2.5
	Quy hoạch Trung tâm xã Viêng Lán
	Ban QLDAQH chi tiết huyện Yên Châu
	Xã

Viêng Lán
	2011
	160,0
	50,0
	30,00
	
	30,0
	80,00
	

	2.6
	Quy hoạch Trung tâm xã Chiềng Tương
	"
	Xã

Chiềng Tương
	2011
	120,0
	50,0
	30,00
	
	30,0
	40,00
	

	2.7
	Quy hoạch Trung tâm xã Chiềng Khoi
	"
	Xã

Chiềng Khoi
	2011
	230,0
	50,0
	30,00
	
	30,0
	150,00
	

	3
	Dự án đầu tư mới
	
	
	
	1.289,7
	-
	1.210,0
	-
	1.210,0
	969,7
	

	3.1
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 xã Chiềng Đông
	BQL QH
sử dụng đất
	Xã

Chiềng Đông
	2012
	87,06
	
	20,0
	
	20,0
	67,1
	

	3.2
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015 xã Chiềng Sàng
	BQL QH
sử dụng đất
	Xã

Chiềng Sàng
	2012
	81,79
	
	20,0
	
	20,0
	61,8
	

	3.3
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm  2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015 xã Chiềng Pằn
	BQL QH
sử dụng đất
	Xã

Chiềng Pằn
	2012
	78,70
	
	20,0
	
	20,0
	58,7
	

	3.4
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015 xã Viêng Lán
	BQL QH
sử dụng đất
	Xã

Viêng Lán
	2012
	70,17
	
	20,0
	
	20,0
	50,2
	

	3.5
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2011 - 2020, kế hoạch sử dụn đất năm 2011 - 2015 xã Chiềng Khoi
	BQL QH
sử dụng đất
	Xã

Chiềng Khoi
	2012
	76,68
	
	20,0
	
	20,0
	56,7
	

	3.6
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015 xã Sặp Vạt
	BQL QH
sử dụng đất
	Xã

Sặp Vạt
	2012
	82,49
	
	20,0
	
	20,0
	62,5
	

	3.7
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm  2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015 xã Chiềng Hặc
	BQL QH
sử dụng đất
	Xã

Chiềng Hặc
	2012
	75,18
	
	20,0
	
	20,0
	55,2
	

	3.8
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015 xã Tú Nang
	BQL QH
sử dụng đất
	Xã

Tú Nang
	2012
	86,66
	
	20,0
	
	20,0
	66,7
	

	3.9
	Quy hoạch sử dụng đát giai đoạn năm 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015 xã Lóng Phiêng
	BQL QH
sử dụng đất
	Xã

Lóng Phiêng
	2012
	75,18
	
	20,0
	
	20,0
	55,2
	

	3.10
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015 xã Chiềng Tương
	BQL QH
sử dụng đất
	Xã

Chiềng Tương
	2012
	80,88
	
	20,0
	
	20,0
	60,9
	

	3.11
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015 xã Mường Lựm
	BQL QH
sử dụng đất
	Xã

Mường Lựm
	2012
	78,99
	
	20,0
	
	20,0
	59,0
	

	3.12
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015 xã Chiềng On
	BQL QH
sử dụng đất
	Xã

Chiềng On
	2012
	82,95
	
	20,0
	
	20,0
	63,0
	

	3.13
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015 xã Yên Sơn
	BQL QH
sử dụng đất
	Xã

Yên Sơn
	2012
	87,18
	
	20,0
	
	20,0
	67,2
	

	3.14
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015 xã Phiêng Khoài
	BQL QH
sử dụng đất
	Xã

Phiềng Khoài
	2012
	94,51
	
	20,0
	
	20,0
	74,5
	

	3.15
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015
thị trấn
	BQL QH
sử dụng đất
	Thị Trấn
	2012
	151,28
	
	40,0
	
	40,0
	111,3
	

	3.16
	Kinh phí giao đất, cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình và cộng đồng bản
	UBND
huyện
	Các xã, thị trấn
	2012
	
	
	40,0
	
	40,0
	
	

	3.17
	Quy hoạch Trung tâm xã Mường Lựm
	Ban QLDAQH chi tiết huyện Yên Châu
	Xã

Mường Lựm
	2012
	
	
	30,0
	
	30,0
	
	

	3.18
	Lập quỹ phát triển đất
	
	
	
	
	
	720,0
	
	720,0
	
	

	3.19
	Kinh phí kiểm kê đất đai
	
	
	
	
	
	100,0
	
	100,0
	
	

	IV
	Dự phòng
	
	
	
	
	
	301,6
	-
	301,6
	
	


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                          Phụ lục số 3a
  HUYỆN YÊN CHÂU

PHÂN BỔ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ MUA SẮM THIẾT BỊ CÁC PHÒNG HỌC ĐÃ HOÀN THÀNH 
ĐƯA VÀO SỬ DỤNGTHUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC (2008 - 2012) NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Yên Châu)
                                                                                                                                                                                                           Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục công trình
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Thời gian

KC - HT
	 Dự toán được duyệt  
	Đã thanh toán đến ngày 31/12/2011
	Kế hoạch năm 2012
	Còn nợ 
TB
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	 Tổng số 
	 Trong đó 
TB 
	Tổng số
	 Trong đó 
TB 
	Tổng số
	Trong đó 
thiết bị
	
	

	 
	TỔNG SỐ:
	 
	 
	 
	27.915,2
	1.160,0
	14.385,0
	-
	1.160,0
	1.160,0
	
	 

	1
	Trường MN Hương Xoài NLH1P + 1PCV Bản Cang
	UBND

huyện
	Xã

Chiềng Hặc
	2010 - 2011
	494,7
	13,0
	269,0
	-
	13,0
	13,0
	-
	 

	2
	Trường Tiểu học Lao Khô NLH2T6P Keo Muông xã Phiêng Khoài
	UBND
huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2010 - 2011
	2.147,0
	89,0
	1.065,0
	-
	89,0
	89,0
	-
	 

	3
	Trường Mầm non Sơn Ca NLH1P + 1PCV - Tô Buông
	UBND
huyện
	Xã

Lóng Phiêng
	2010 - 2011
	463,6
	13,0
	249,0
	-
	13,0
	13,0
	-
	 

	4
	Trường Tiểu học Lóng Phiêng A NLH2T6P
	UBND
huyện
	Xã

Lóng Phiêng
	2009 - 2010
	1.872,2
	89,0
	1.100,0
	-
	89,0
	89,0
	-
	 

	5
	Trường Mầm non Hoa Mai Phiêng Khoài NLH1T4P
	UBND
huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2010 - 2011
	1.673,0
	36,0
	825,0
	
	36,0
	36,0
	-
	 

	6
	Trường Tiểu học Tà Làng NLH2T8P
	UBND
huyện
	Xã

Tú Nang
	2010 - 2011
	2.675,0
	155,0
	1.479,0
	-
	155,0
	155,0
	-
	 

	7
	Trường Mầm non Hòa Bình Sặp Vạt NLH1T3P
	UBND
huyện
	Xã

Sặp Vạt
	2010 - 2011
	1.338,0
	27,0
	650,0
	-
	27,0
	27,0
	-
	 

	8
	Trường Tiểu học Sặp Vạt NLH2T6P Trung tâm (Nhà số 1)
	UBND
huyện
	Xã

Sặp Vạt
	2010 - 2011
	2.118,0
	89,0
	1.045,0
	
	89,0
	89,0
	-
	 

	9
	Trường Mầm non Bình Minh Chiềng Đông NLH1T1P Bản Nhôm
	UBND

huyện
	Xã

Chiềng Đông
	2010 - 2011
	444,0
	14,0
	220,0
	
	14,0
	14,0
	-
	 

	10
	Trường Tiểu học Viêng Lán NLH1T2P Huổi Qua
	UBND

huyện
	Xã

Viêng Lán
	2010 - 2011
	493,0
	31,0
	280,0
	
	31,0
	31,0
	-
	 

	11
	Trường Mâm non Bình Minh Chiềng Đông NLH1T1P Thèn Luông
	UBND
huyện
	Xã

Chiềng Đông
	2010 - 2011
	439,0
	14,0
	215,0
	
	14,0
	14,0
	-
	 

	12
	Trường Tiểu học Chiềng hặc NLH2T6P Trung tâm
	UBND

huyện
	Xã

Chiềng Hặc
	2010 - 2011
	2.037,0
	89,0
	1.000,0
	
	89,0
	89,0
	-
	 

	13
	Trường Tiểu học Cồn Huốt NLH1T2P Tam Thanh
	UBND
huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2010 - 2011
	566,0
	31,0
	300,0
	
	31,0
	31,0
	-
	 

	14
	Trường Mầm non Hương Xoài NLH1T 2P Trung tâm xã
	UBND

huyện
	Xã

Chiềng Hặc
	2010 - 2011
	747,7
	19,0
	404,0
	
	19,0
	19,0
	-
	 

	15
	Trường Mâm non Sơn Ca NLH1T2P Yên Thi
	UBND
huyện
	Xã

Lóng Phiêng
	2010 - 2011
	831,1
	29,0
	445,0
	
	29,0
	29,0
	-
	 

	16
	Trường Mâm non Sơn Ca xã Lóng Phiêng NLH1T3P Trung tâm
	UBND
huyện
	Xã

Lóng Phiêng
	2010 - 2011
	1.193,0
	29,0
	646,0
	
	29,0
	29,0
	-
	 

	17
	Trường Tiểu học Tú Nang NLH2T6P Trung tâm
	UBND

huyện
	Xã

Tú Nang
	2010 - 2011
	2.271,0
	89,0
	1.120,0
	
	89,0
	89,0
	-
	 

	18
	Trường THCS Tú Nang NLH2T6P Trung tâm
	UBND
huyện
	Xã

Tú Nang
	2010 - 2011
	1.958,0
	116,0
	955,0
	
	116,0
	116,0
	-
	 

	19
	Trường Mâm non Hòa Bình Sặp Vạt NLH1T1P Bắt Đông
	UBND
huyện
	Xã

Sặp Vạt
	2010 - 2011
	442,0
	9,0
	215,0
	
	9,0
	9,0
	-
	 

	20
	Trường Mầm non Hương Xoài NLH1T1P Nà Ngà
	UBND
huyện
	Xã

Chiềng Hặc
	2010 - 2011
	422,0
	10,0
	227,0
	
	1,0
	10,0
	-
	 

	21
	Trường Mầm non Sao Mai Tú Nang NCV1P + 1PCV Trung tâm
	UBND

huyện
	Xã

Tú Nang
	2010 - 2011
	473,0
	14,0
	230,0
	
	14,0
	14,0
	-
	 

	22
	Trường Tiểu học Yên Sơn NLH2T8P
	UBND
huyện
	Xã

Yên Sơn
	2010 - 2011
	2.817,0
	155,0
	1.446,0
	
	155,0
	155,0
	-
	 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                           Phụ lục số 04
  HUYỆN YÊN CHÂU

PHÂN BỔ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC XÃ BIÊN GIỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 160/2007/QĐ-TTg NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Yên Châu)

                                                                                                                                                                                                          Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục công trình
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Thời gian KC - HT
	 Dự toán được duyệt  
	Đã thanh toán đến ngày 31/12/2011
	Kế hoạch năm 2012
	Còn nợ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn ĐTPT
	Vốn SN
	
	

	 
	TỔNG SỐ:
	 
	 
	 
	4.547,0
	2.321,0
	2.000,0
	2.000,0
	-
	1.226,0
	

	I
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	4.547,0
	2.321,0
	1.000,0
	1.000,0
	-
	1.226,0
	

	1
	Đường GTNT 103 - bản Noong Đúc, xã Lóng Phiêng
	UBND huyện
	Xã

Lóng Phiêng
	2011 - 2013
	2.027,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	1.027,0
	

	2
	Nâng cấp đường Quỳnh Liên - Bản Ái - Ten Luông, xã Phiêng Khoài
	,,
	Xã

Phiêng Khoài
	2011 - 2013
	2.520,0
	1.821,0
	500,0
	500,0
	
	199,0
	

	II
	Công trình đầu tư mới
	
	
	 
	-
	-
	1.000,0
	1.000,0
	-
	-
	

	1
	Nâng cấp đường GTNT Pom Khóc - Bó Hin, xã Chiềng Tương
	,,
	Xã

Chiềng Tương
	2011 - 2014
	-
	-
	500,0
	500,0
	
	
	

	2
	Đường GTNT tỉnh lộ 103 - bản Trạng Nặm (khu kinh tế Linh Bang), xã Chiềng On
	,,
	Xã

Chiềng On
	2011 - 2014
	-
	-
	500,0
	500,0
	
	
	


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                         Phụ lục số 05

  HUYỆN YÊN CHÂU

PHÂN BỔ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1592/QĐ-TTg NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Yên Châu)
                                                                                                                                                                                                           Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục công trình
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Thời gian
KC-HT
	Dự toán được duyệt
	Đã thanh toán đến ngày 31/12/2011
	Kế hoạch 2012
	Còn nợ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn ĐTPT
	Vốn SN
	
	

	 
	TỔNG SỐ:
	 
	 
	 
	2.150,0
	1.687,4
	4.200,0
	4.200,0
	
	0,0
	

	I
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	2.150,0
	1.687,4
	462,6
	462,6
	
	0,0
	

	1
	Hệ thống NSH bản Huổi Qua - Khúm Hiền xã Viêng Lán
	BQL CT  135 huyện
	Xã

Viêng Lán
	2010 - 2011
	2.150,0
	1.687,4
	462,6
	462,6
	
	0,0
	

	II
	Công trình đầu tư mới
	 
	 
	 
	-
	-
	3.737,4
	3.737,4
	
	-
	

	1
	Hệ thống NSH bản Na Nhươi
	BQL CT  135 huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2012
	-
	
	730,0
	730,0
	
	-
	

	2
	Hệ thống NSH bản Ái 1 - Bản Ái II
	BQL CT  135 huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2012
	-
	
	730,0
	730,0
	
	-
	

	3
	Hệ thống NSH bản Nà Và
	BQL CT  135 huyện
	Xã

Viêng Lán
	2012
	-
	
	730,0
	730,0
	
	-
	

	4
	Hệ thống NSH bản  Huổi Lắc
	BQL CT  135 huyện
	Xã

Chiềng Hặc
	2012
	-
	
	730,0
	730,0
	
	-
	

	5
	Hệ thống NSH Trung tâm xã Tú Nang
	BQL CT  135 huyện
	Xã

Tú Nang
	2012
	-
	
	817,4
	817,4
	
	-
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